
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 103 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 103 DH72103647 Dương Minh Hải 31/01/2003 Nam D21_QT01 a1 H03 a1 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

2 103 DH72101049 Phạm Trần Duy Hân 06/04/2003 Nam D21_QT01 a1 H03 a1 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

3 103 DH72110888 Trương Minh Hiến 21/10/2003 Nam D21_QT01 a1 H03 a1 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

4 103 DH72100459 Nguyễn Ngô Trung Hiếu 10/06/2003 Nam D21_QT01 a1 H03 a1 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5 103 DH72111005 Lê Anh Huy 15/05/2003 Nam D21_QT01 a1 H03 a1 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6 103 DH71905623 Nguyễn Hoàng Huy 03/01/2000 Nam D21_QT01 a1 H03 a1 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

7 103 DH72001799 Nguyễn Thanh Huy 10/03/2002 Nam D21_QT01 a1 H03 a1 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

8 103 DH72106119 Nguyễn Quốc Hưng 27/06/2003 Nam D21_QT01 a1 H03 a1 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

9 103 DH72108095 Phan Gia Khánh 27/12/2003 Nam D21_QT01 a2 H03 a2 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

10 103 DH72100728 Nguyễn Ngọc Lâm 05/12/2003 Nam D21_QT01 a2 H03 a2 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

11 103 DH72100226 Trần Văn Minh 26/08/2003 Nam D21_QT01 a2 H03 a2 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

12 103 DH72104608 Phan Trọng Nam 05/11/2003 Nam D21_QT01 a2 H03 a2 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

13 103 DH72100025 Lâm Thiện Nhân 08/04/2002 Nam D21_QT01 a2 H03 a2 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

14 103 DH72105784 Mai Hưng Phát 15/05/2003 Nam D21_QT01 a2 H03 a2 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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15 103 DH72108271 Nguyễn Thành Phát 19/02/2003 Nam D21_QT01 a2 H03 a2 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

16 103 DH72101551 Nguyễn Minh Quý 17/10/2003 Nam D21_QT01 a2 H03 a2 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

17 103 DH72111678 Phan Lương Sỹ 09/08/2003 Nam D21_QT01 a3 H03 a3 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

18 103 DH72111828 Nguyễn Duy Thoại 25/09/2003 Nam D21_QT01 a3 H03 a3 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

19 103 DH72100491 Phùng Cảnh Tín 04/07/2003 Nam D21_QT01 a3 H03 a3 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

20 103 DH72108680 Nguyễn Hữu Trí 24/10/2003 Nam D21_QT01 a3 H03 a3 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

21 103 DH72100551 Phạm Thanh Trường 05/01/2003 Nam D21_QT01 a3 H03 a3 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

22 103 DH72004201 Phạm Tấn Tú 26/10/2002 Nam D21_QT01 a3 H03 a3 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

23 103 DH72100573 Huỳnh Ngọc Minh Tuấn 11/05/2003 Nam D21_QT01 a3 H03 a3 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

24 103 DH72101148 Nguyễn Huỳnh Tuấn 11/10/2002 Nam D21_QT01 a3 H03 a3 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

25 103 DH72100948 Trịnh Thế Bảo 11/11/2003 Nam D21_QT02 a4 H03 a4 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

26 103 DH72106595 Nguyễn Công Bắc 07/05/2003 Nam D21_QT02 a4 H03 a4 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

27 103 DH72105313 Đặng Minh Chí 09/01/2003 Nam D21_QT02 a4 H03 a4 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

28 103 DH72100987 Nguyễn Công Duy 23/08/2003 Nam D21_QT02 a4 H03 a4 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

29 103 DH72113252 Nguyễn Hoàng Duy 21/11/2003 Nam D21_QT02 a4 H03 a4 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

30 103 DH72106115 Nguyễn Thanh Duy 08/06/2003 Nam D21_QT02 a4 H03 a4 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

31 103 DH72101394 Nguyễn Hữu Đăng 30/09/2003 Nam D21_QT02 a4 H03 a4 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

32 103 DH72104786 Nguyễn Lê Chí Hiếu 17/08/2003 Nam D21_QT02 a4 H03 a4 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

33 103 DH72106529 Nguyễn Phi Hùng 30/05/2003 Nam D21_QT02 a5 H03 a5 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

34 103 DH72100526 Trần Chí Hùng 23/10/2003 Nam D21_QT02 a5 H03 a5 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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35 103 DH72106053 Trần Vũ Quang Huy 06/07/2003 Nam D21_QT02 a5 H03 a5 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

36 103 DH72103324 Trần Tiễn Minh Khang 20/05/2003 Nam D21_QT02 a5 H03 a5 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

37 103 DH72101196 Võ Nhật Minh Khoa 07/12/2003 Nam D21_QT02 a5 H03 a5 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

38 103 DH72105152 Lê Tuấn Kiệt 28/08/2003 Nam D21_QT02 a5 H03 a5 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

39 103 DH72108761 Huỳnh Chí Lâm 03/10/2003 Nam D21_QT02 a5 H03 a5 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

40 103 DH72101483 Phan Hồng Phương 15/06/2003 Nam D21_QT02 a5 H03 a5 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

41 103 DH72100490 Nguyễn Lê Tấn Quang 22/03/2003 Nam D21_QT02 a6 H03 a6 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

42 103 DH72106532 Lê Minh Quân 31/05/2003 Nam D21_QT02 a6 H03 a6 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

43 103 DH72105951 Lê Hữu Tâm 24/08/2003 Nam D21_QT02 a6 H03 a6 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

44 103 DH72100024 Phạm Nguyễn Vĩ Thái 08/09/2002 Nam D21_QT02 a6 H03 a6 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

45 103 DH72108600 Bùi Quang Thiện 08/05/2003 Nam D21_QT02 a6 H03 a6 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

46 103 DH72104618 Trần Lê Huỳnh Tính 16/03/2003 Nam D21_QT02 a6 H03 a6 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

47 103 DH72100417 Nguyễn Duy Trung 17/01/2003 Nam D21_QT02 a6 H03 a6 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

48 103 DH72101581 Trần Quang Vinh 07/10/2003 Nam D21_QT02 a6 H03 a6 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

49 103 DH72103281 Nguyễn Hoàng Vũ 06/11/2003 Nam D21_QT02 a7 H03 a7 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

50 103 DH72103582 Văn Minh Khánh Vy 21/11/2003 Nam D21_QT02 a7 H03 a7 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

51 103 DH72106063 Lưu Trọng Đức 22/11/2003 Nam D21_QT03 a7 H03 a7 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

52 103 DH72109086 Võ Minh Đức 25/01/2003 Nam D21_QT03 a7 H03 a7 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

53 103 DH72106989 Nguyễn Trung Hiếu 13/02/2003 Nam D21_QT03 a7 H03 a7 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

54 103 DH72101261 Nguyễn Tấn Huy 02/07/2003 Nam D21_QT03 a7 H03 a7 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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55 103 DH72100009 Lê An Khang 10/01/2001 Nam D21_QT03 a7 H03 a7 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

56 103 DH72101210 Trần Gia Khang 06/01/2003 Nam D21_QT03 a7 H03 a7 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

57 103 DH72104586 Trần Yến Hằng 20/03/2003 Nữ D21_QT04 a8 H03 a8 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

58 103 DH72101097 Nguyễn Hà Ngọc Hiền 05/11/2002 Nữ D21_QT04 a8 H03 a8 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

59 103 DH72106395 Nguyễn Thanh Hương 11/09/2003 Nữ D21_QT04 a8 H03 a8 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

60 103 DH72107482 Lưu Thị Thúy Kiều 02/10/2003 Nữ D21_QT04 a8 H03 a8 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

61 103 DH72108617 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/08/2003 Nữ D21_QT04 a8 H03 a8 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

62 103 DH72102017 Trần Thị Mỹ Linh 04/11/2003 Nữ D21_QT04 a8 H03 a8 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

63 103 DH72103845 Nguyễn Trần Bích Loan 18/11/2003 Nữ D21_QT04 a8 H03 a8 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

64 103 DH72107444 Nguyễn Thị Kiều Mến 25/02/2003 Nữ D21_QT04 a8 H03 a8 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

65 103 DH72107590 Trương Hải Mi 19/04/2003 Nữ D21_QT04 a9 H03 a9 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

66 103 DH72100105 Lê Thị Thùy Ngân 01/09/2002 Nữ D21_QT04 a9 H03 a9 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

67 103 DH72107770 Lữ Như Ngọc 10/11/2003 Nữ D21_QT04 a9 H03 a9 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

68 103 DH72107726 Nguyễn Thị Bích Ngọc 31/07/2003 Nữ D21_QT04 a9 H03 a9 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

69 103 DH72108273 Nguyễn Ngọc Nguyên 20/10/2003 Nữ D21_QT04 a9 H03 a9 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

70 103 DH72106578 Mai Thị Tuyết Nhi 03/05/2003 Nữ D21_QT04 a9 H03 a9 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

71 103 DH72107781 Phạm Dương Uyển Nhi 20/05/2003 Nữ D21_QT04 a9 H03 a9 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

72 103 DH72106446 Võ Ngọc Yến Nhi 01/01/2003 Nữ D21_QT04 a9 H03 a9 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

73 103 DH72107432 Lê Huỳnh Như 18/12/2003 Nữ D21_QT04 a10 H03 a10 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

74 103 DH72108817 Nguyễn Đào Gia Phụng 07/08/2003 Nữ D21_QT04 a10 H03 a10 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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75 103 DH72103201 Lê Thị Huỳnh Quanh 16/11/2002 Nữ D21_QT04 a10 H03 a10 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

76 103 DH72107632 Nguyễn Thùy Quyên 31/10/2003 Nữ D21_QT04 a10 H03 a10 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

77 103 DH72107591 Bùi Như Tâm 01/08/2003 Nữ D21_QT04 a10 H03 a10 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

78 103 DH72108089 Huỳnh Ngọc Nguyệt Thảo 25/08/2003 Nữ D21_QT04 a10 H03 a10 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

79 103 DH72108185 Lê Huỳnh Trúc Thi 25/09/2003 Nữ D21_QT04 a10 H03 a10 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

80 103 DH72108031 Đặng Thị Mỹ Thơ 07/05/2003 Nữ D21_QT04 a10 H03 a10 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

81 103 DH72101214 Đoàn Thị Vy Thư 22/10/2003 Nữ D21_QT04 a11 H03 a11 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

82 103 DH72106909 Nguyễn Thị Anh Thư 27/07/2003 Nữ D21_QT04 a11 H03 a11 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

83 103 DH72108296 Nguyễn Thị Anh Thy 26/09/2003 Nữ D21_QT04 a11 H03 a11 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

84 103 DH72107777 Phạm Thị Mai Trang 13/05/2003 Nữ D21_QT04 a11 H03 a11 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

85 103 DH72108232 Triệu Thị Trang 29/08/2003 Nữ D21_QT04 a11 H03 a11 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

86 103 DH72107476 Ngô Hồng ánh Trúc 11/01/2003 Nữ D21_QT04 a11 H03 a11 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

87 103 DH72107470 Lê Thị Ngọc Tú 27/03/2003 Nữ D21_QT04 a11 H03 a11 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

88 103 DH72107469 Võ Hồng Vân 29/03/2003 Nữ D21_QT04 a11 H03 a11 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

89 103 DH72106132 Võ Thị Vân 08/07/2003 Nữ D21_QT04 a12 H03 a12 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

90 103 DH72108090 Nguyễn T Vương Triệu Vy 24/10/2003 Nữ D21_QT04 a12 H03 a12 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

91 103 DH72107643 Lê Nguyễn Hồng Xuân 24/04/2003 Nữ D21_QT04 a12 H03 a12 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

92 103 DH72108158 Trần Thị Ngọc Yến 12/06/2003 Nữ D21_QT04 a12 H03 a12 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

93 103 DH72109592 Phi Lê Ngọc An 13/11/2003 Nữ D21_QT05 a12 H03 a12 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

94 103 DH72108996 Nguyễn Thị Bé Diệu 16/05/2003 Nữ D21_QT05 a12 H03 a12 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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95 103 DH72101002 Nguyễn Ngọc Thục Duyên 11/09/2003 Nữ D21_QT05 a12 H03 a12 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

96 103 DH72109717 Lê Thị Hồng Gấm 23/12/2003 Nữ D21_QT05 a12 H03 a12 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

97 103 DH72109727 Lê Thị Quỳnh Giao 13/04/2003 Nữ D21_QT05 a13 H03 a13 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

98 103 DH72109741 Bành Gia Hạnh 11/03/2003 Nữ D21_QT05 a13 H03 a13 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

99 103 DH72109755 Phan Thị Thu Hằng 03/10/2003 Nữ D21_QT05 a13 H03 a13 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

100 103 DH72107534 Nguyễn Gia Hân 10/11/2003 Nữ D21_QT05 a13 H03 a13 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

101 103 DH72109770 Thái Gia Hân 22/10/2003 Nữ D21_QT05 a13 H03 a13 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

102 103 DH72101001 Phạm Thị Kim Hồng 26/07/2003 Nữ D21_QT05 a13 H03 a13 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

103 103 DH72109854 Võ Thị Như Huỳnh 26/11/2003 Nữ D21_QT05 a13 H03 a13 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

104 103 DH72109901 Lê Thị Thúy Kiều 14/05/2003 Nữ D21_QT05 a13 H03 a13 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

105 103 DH72109928 Nguyễn Khánh Linh 30/12/2003 Nữ D21_QT05 a14 H03 a14 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

106 103 DH72113783 Nguyễn Thị Ngọc Linh 23/11/2003 Nữ D21_QT05 a14 H03 a14 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

107 103 DH72109934 Nguyễn Thị Trúc Linh 03/12/2003 Nữ D21_QT05 a14 H03 a14 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

108 103 DH72109946 Nguyễn Ngọc Hồng Loan 18/10/2003 Nữ D21_QT05 a14 H03 a14 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

109 103 DH72109090 Trương Thị Trúc Ly 21/07/2001 Nữ D21_QT05 a14 H03 a14 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

110 103 DH72108938 Hồ Hoàng Mến 02/07/2003 Nữ D21_QT05 a14 H03 a14 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

111 103 DH72109994 Nguyễn Lê Trà My 29/05/2003 Nữ D21_QT05 a14 H03 a14 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

112 103 DH72109069 Nguyễn Ngọc Thảo My 03/08/2003 Nữ D21_QT05 a14 H03 a14 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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